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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM ( 4 ĐIỂM)
Câu 1 (0,5điểm). Phân số chỉ số phần đã tô màu trong hình bên dưới là: 
	A.  	                             B.  

C.                               D. 
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Câu 2 (0,5điểm). Phân số nào bằng với phân số  ?
A.                                          B.                       C.                                      D. 
Câu 3(0,5điểm). Trong các phân số sau, phân số tối giản là:
A.                                          B.                       C.                                      D. 
Câu 4 (0,5 điểm).  Quan sát bảng sau:
	Tên vận động viên
	Việt
	Nam
	Hòa

	Bình
	Thắng
	Lợi

	Chiều cao (cm)
	172

	178
	187
	169
	175
	183



Vận động viên cao nhất là:
A. Việt                            B. Nam                          C. Hòa                                              D. Lợi 
Câu 5 (0,5 điểm). Bốn bạn Lan, Mai, Hoa, Hồng chạy thi trên sân trường. Sau một phút Lan chạy   quãng đường, Mai chạy   quãng đường, Hoa chạy , Hồng chạy  quãng đường. Hỏi ai chạy nhanh nhất?
A. Hồng		               B. Hoa		          C. Mai			D. Lan
Câu 6 (0,5 điểm). Một ô tô cứ đi 100km trên một con đường thì tiêu thụ hết 8 l xăng. Ô tô đi 50km trên con đường đó thì tiêu thụ hết ….. l xăng.
Câu 7 (1 điểm). Trên một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 25m, chiều rộng 8m, người ta xây một ngôi nhà có diện tích bằng  diện tích khu đất. Tính diện tích đất để xây ngôi nhà đó?
Câu trả lời của em: Diện tích đất để xây ngôi nhà đó là:……...


PHẦN II: TỰ LUẬN  (6 ĐIỂM)
Câu 8 (2 điểm) Tính: 
	+ 
……………………………..
……………………………
……………………………
	 -  
…………………………….
……………………………
……………………………
	x 
…………………………….
……………………………
……………………………
	
	d) 
..............................
…………………………….
……………………………




Câu 9 (1 điểm.  Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
a)  4m2 20dm2 = ...         cm2                            b) 5 tấn 7 kg  = ...       kg     
c) ) d)   thế kỷ = ...         năm
Câu 10 (2 điểm). Hiền và Mai cùng vào một cửa hàng văn phòng phẩm. Hiền mua 25 chiếc bút chì hết 150 000 đồng. Mai cũng mua một số bút chì giống như của Hiền. Số tiền Mai trả người bán hàng bằng  số tiền Hiền trả. Hỏi Mai đã mua bao nhiêu chiếc bút chì?
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Câu 11 (1 điểm). Tính bằng cách thuận tiện 
	a)  +   +   +  + + =
...........................................
..........................................
.........................................

	b)  =
..........................................................
.........................................................
........................................................





ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM TOÁN 4
	CÂU
	ĐÁP ÁN
	BIỂU ĐIỂM
	HƯỚNG DẪN CHẤM

	1
	B.  
	0,5
	

	2
	C.  
	0,5
	

	3
	A.    
	0,5
	

	4
	C. Hòa
	0,5
	

	5
	A
	0,5
	

	6
	4 l xăng
	0,5
	

	7
	150m2
	1,0
	

	



8
	                       a)  +  .
                           =  + 
                              
                              =         
	0,5

(0,2)
(0,2)

(0,1)
	







Nếu kết quả không đưa về phân số tối giản trừ 0,1

	
	 - 
=  - 
                          = 
                          
	0,5

(0,2)

(0,2)

(0,1)
	

	
	x  
                               =  
                               = 
	0,5
(0,25)

(0,25)
	

	
	                     d)  
                     =                       
                    = 
                     =
	0,5

(0,2)

(0,2)

(0,1)
	

	9
	a)  4m2 20dm2 = 42000 cm2  
b)  5 tấn 7 kg  = 5007  kg     
c) 
d)   thế kỷ = 52 năm
	1,0
	Học sinh tính đúng mỗi phần được 0,25 điểm

	10
	               Bài giải
	2,0

	Nếu HS trả lời câu hỏi đúng, phép tính đúng nhưng kết quả sai trừ một nửa số điểm của phép tính đó.

	
	a) Giá tiền mua 1 chiếc bút chì  là: 
150 000 : 25 = 6 000  (đồng)
Mai trả cho người bán hàng số tiền là:
150 000 : 5 x 4 = 120 000 (đồng)
Mai đã mua số bút chì là: 
120 000 : 6000  = 20 (chiếc)
                            Đáp số: 20 chiếc bút chì.
	(0,6 )


(0,6 )

(0,6 )
(0,2)
	

	
	
	
	

	11
	 +   +   +  + +

	0,5 
	

	
	=(  + ) +(   +  +)
	(0,2)
	

	
	 =  +  
	(0,2)
	

	
	= 1 + 1 + 1 = 3
	(0,1)
	

	
	b)    
	0,5 
	

	
	=  
	(0,3)
	

	
	=   
	(0,2)
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